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Chương I.  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân 

- Địa chỉ văn phòng: Số 172 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Huỳnh Bảo Linh 

- Điện thoại: 0255 3830 237    Fax: 0255 3829 477       Email: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 4300321971 được 

Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 

08/01/2004 và cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 05/05/2022. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy điện mặt trời Mộ Đức. 

- Địa điểm cơ sở: xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép: 

+ Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 25/08/2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy quang điện mặt trời. 

+ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy quang điện mặt trời. 

+ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi về về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Mộ Đức. 

+ Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi về về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Mộ Đức. 

+ Giấy xác nhận số 254/GXN-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy Ban nhân dân 

huyện Mộ Đức về giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Nhà máy 

điện mặt trời Mộ Đức. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dựa án Nhà máy điện mặt trời Mộ Đức với tổng vốn 

đầu tư 600,833 tỷ đồng thuộc Dự án đầu tư nhóm B theo Khoản 2, Điều 9 của Luật Đầu 

tư công. 
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1.3. Công suất, công nghệ vận hành của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Công suất: 19,2MWp 

1.3.2. Công nghệ sản xuất, vận hành của cơ sở 

Sơ đồ vận hành của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ vận hành của cơ sở 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện: sử dụng năng lượng bức xạ mặt trời để tạo ra điện năng 

dựa trên hiệu hứng quang điện. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Nhu cầu sử dụng điện trung bình của Dự án khoảng  

400.000 kWh/năm. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

a. Nước cấp sinh hoạt 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy, lượng nước cấp khoảng 23,2 m3/ngày đêm 

trong đó lượng nước cấp lớn nhất sử dụng cho hoạt động sinh hoạt tại dự án là khoảng 

1,5 m3/ngày đêm. 

b. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước: hệ thống giếng khoan cấp nước trong khu vực dự án. 

 Giám đốc điều hành 

 Phòng kế 

toán 

 Phòng thị 

trường 

 Phòng kế 

hoạch 
 Tổ kỹ 

thuật/ Môi 

trường   
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở 

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân có địa chỉ văn phòng tại số 172 

đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, 

được thành lập và đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 

doanh 4300321971 được Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 08/01/2004 và cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 05/05/2022. 

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân đã đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt 

trời Mộ Đức (sau đây gọi tắt là Dự án) trên khu đất có diện tích 24ha. Dự án đã được 

UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 

25/8/2015 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017, Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 và Quyết định số 

1204/QĐ-UBND ngày 28/11/2018  (các văn bản này được đính kèm tại phụ lục của báo 

cáo). Dự án đã được UBND huyện Mộ Đức cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ 

môi trường tại Giấy xác nhận số 254/GXN-UBND ngày 16/10/2017. 

Hiện nay, Công ty đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống xử lý chất thải đảm 

bảo quá trình hoạt động cũng như bảo vệ môi trường của dự án. 

1.5.2. Vị trí thực hiện dự án 

 Vị trí thực hiện dự án có tổng diện tích đất xây dựng dự án 236.311m2 tại xã Đức 

Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy điện mặt trời Mộ Đức  2023 
  

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân 4 
 

 

Hình 1. Vị trí thực dự án 

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí tiếp giáp của dự án (hệ tọa độ VN-2000) 

Điểm X Y 

R1 1655069.02 600176.67 

R2 1654556.12 600358.22 

R3 1654307.37 600052.20 

R4 1654310.889 600051.617 

R5 1654313.909 600047.307 

R6 1654955.904 299796.215 

1.5.3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Bảng 1.2. Các công trình được xây dựng tại dự án 

STT Các hạng mục công trình Diện tích (m2) 

I Hạng mục công trình chính  

1 Nhà máy điện mặt trời 236.311 

2 Trạm biến áp 35kV/0.66kV 4 x 17,952 

3 Phần đường dây 35kV (Chiều dài L=10.235,47 m) - 

4 Nhà điều hành 279,8 

Vị trí 

dự án 
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II Hạng mục công trình phụ trợ  

1 Đường giao thông 5.007,49 

2 Hệ thống cấp nước - 

3 Hệ thống cấp điện - 

4 Bể chứa dầu trạm biến áp 4x(2,2x1,4x1,2)m = 3,696m3 4x3,08 

5 Nhà điều khiển 254,48 

6 Nhà ở công nhân 280,4 

7 Nhà kho 12 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

1 Kho chứa CTNH 12 

2 01 bể tự hoại 3 ngăn dung tích (4x2x1,8)m = 14,4 m3 - 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Mộ Đức do Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư xây 

dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư nằm trong khu đất có diện tích đất xây dựng dự án 24ha 

tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với yêu cầu và quy hoạch 

phát triển chung theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng 

chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định 226/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát 

triển lưới điện sau các trạm 110kV. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

a. Môi trường nước 

 Chủ dự án xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó chủ dự án định 

kỳ thuê đơn vị chức năng đến hút vận chuyển đi xử lý không xả ra ngoài môi trường do 

đó không ảnh hưởng tới sức chịu tải của môi trường. 

b. Môi trường không khí 

Dự án không phát sinh khí thải cần xử lý do đó hầu như không ảnh hưởng tới sức 

chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

a. Thu gom, thoát nước mưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt xung quanh sân đường được thu gom vào hố 

ga thu nước của dự án dẫn vào rãnh B500, L = 1.118,96m; rãnh hình thang BxH = (0,4x0,4)m, 

L = 1.953,23m; cống tròn D100cm và 02 cống hộp (0,5x0,5)m và thoát ra hệ thống thoát 

nước chung của huyện. 

b. Thu gom, thoát nước thải 

b.1. Công trình thu gom nước thải 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 3.2. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

Nước mưa chảy tràn 

Hố ga  

Rãnh/ cống  

Nguồn tiếp nhận  

01 Bể tự hoại 
PVC D90 

Nước thoát sàn Thuê đơn vị chức năng 

đến hút đưa đi xử lý 

Nước thải lavabo 

Nước thải xí tiểu 

PVC D60, D90 

PVC D114 
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Nước thải lavabo được thu gom vào ống PVC D60, sau đó cùng với nức thoát sàn 

dẫn về bể tự hoại thông qua đường ồng PVC D90. 

Nước thải xí tiểu được thu gom vào đường ống PVC D114 dẫn vào bể tự hoại. 

Bể tự hoại có dung tích 14,4 m3 có chức năng xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. Sau 

đó chủ dự án thuê đơn vị chức năng định kỳ đến hút đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

b.2. Công trình xử lý nước thải  

* Bể tự hoại 3 ngăn 

Chủ dự án xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn, dung tích 14,4m3 đặt dưới nhà vệ sinh. 

 - 

 

Hình 3.3. Mô phỏng bể tự hoại 3 ngăn 

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt 

động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,… khí 

thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể 

lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn 

lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. 

Định kỳ thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các ngăn lắng và định kỳ (3-6 tháng/lần) 

bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại. 

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 3 tháng bổ sung 200g men vi sinh Biophot/xí tiểu. 

3.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

 - Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sân đường, hành lang của dự án; 

 - Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án; 

 - Quy định tốc độ di chuyển của các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn 

viên dự án. 

c. Giảm thiểu bụi, khí thải từ nước thải sinh hoạt, chất thải 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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 - Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ trong các thùng có nắp đạy kín, và thuê đơn 

vị chức năng đến vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

 - Nước thải:  

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống tránh để gặp sự cố tắc hoặc vỡ 

ống. 

+ Hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ đến hút bùn đi xử lý theo đúng quy 

định. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Công trình, biện pháp lưu chứa chất thải sinh hoạt 

 - Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại dự án: lượng CTR sinh hoạt phát sinh 

khoảng 4 kg/ngày bao gồm thức ăn thừa, bao bì nolon, giấy vụn,.... 

- Hàng ngày nhân viên vệ sinh thu gom về 01 thùng chứa tập trung dung tích 120 

lít. Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom đưa đi xử lý với tần suất 

là 2 ngày/lần. 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh tại dự án như sau: 

Bảng 3. 1. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh 

STT Loại chất thải nguy hại 
Mã chất thải 

nguy hại 

Khối lượng phát 

sinh/năm 

1 Dầu thải 17 02 03 90-150 lít/lần lọc 

2 Giẻ lau dính chất thải nguy hại 18 02 01 8 kg 

3 
Bao bì mềm thải chứa thành phần 

nguy hại 
18 01 01 250 kg 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 3 kg 

5 Tấm pin 19 06 05 810 kg 

6 Ắc quy chì thải 19 06 01 30 kg 

7 Các thiết bị linh kiện điện tử 18 06 02 10 kg 

- Kho lưu chứa CTNH đặt trong khu nhà hành chính có diện tích 12 m2. Trong kho 

bố trí 7 thùng chứa dung tích 100 lít lưu chứa các CTNH riêng biệt. Kho chứa được thiết 

kế đảm bảo đạt yêu cầu của Thông tư 02/2022/BTNMT.  

- Chủ dự án đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời và xử lý chất 

thải nguy hại số 55/2022/HĐKT/SBU3 ngày 01/06/022 với Công ty Cổ phần Cơ- Điện 

– Môi trường Lilama. 
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3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động của tiếng ồn, độ rung 

- Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, 

nguồn gốc xuất xứ. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương tiện 

vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. Tần suất 3 tháng/lần 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào dự án, tốc độ từ 5-

10 km/h và tuân theo sự điều phối của bảo vệ. 

- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ. Tần suất 3 tháng/lần. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và trong quá trình hoạt động  

 Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy, nổ   

Để ngăn ngừa các sự cố cháy nổ xảy ra trong quá trình hoạt động công ty thực 

hiện các biện pháp sau:  

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định 

của tỉnh, đặt biệt là các quy định về phòng cháy chứa cháy, an toàn lao động.  

- Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ các quy trình bắt buộc: quy phạm về 

nội quy an toàn lao động. 

- Đối với các thiết bị sử dụng điện phải có tiếp đất an toàn, những nơi nguy hiểm 

phải có biển báo. 

- Thường xuyên kiểm tra khu vực bố trí trạm biến áp. 

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố do cháy nổ, chập điện như sau: 

+ Trong quá trình xây dựng công ty thiết kế theo đúng TCVN 4616-88 về PCCC. 

+ Hệ thống đường nội bộ đảm bảo xe chữa cháy có thể chạy tới các vị trí trong 

khu vực dự án dễ dàng. 

+ Kết cấu bằng vật liệu khó cháy. 

+ Có hệ thống tiếp đặt cho khu vực trạm biến áp. 

+ Trang bị tại các vị trí dễ cháy các phương tiện về chứa cháy như vòi phun nước, 

bình cứu hỏa, trang bị hệ thống nội quy, tiêu lệnh PCCC, biển cấm lửa. 

+ Hệ thống cấp nước cho công tác PCCC: Nước luôn được chứa đầy trong bể 

nước tuần hoàn sản xuất, hệ thống ống được dần từ bể tới các vị trí quan trọng để lấy 

nước dễ dàng. 

+ Trang bị tại các vị trí dễ cháy các phương tiện về chữa cháy như vòi phun nước, 

bình cứu hỏa, trang bị hệ thống nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chứa cháy, biển cấm lửa 

tại các khu vực. 

+ Hệ thống cấp nước cho công tác chữa cháy: nước luôn được chứa đầy trong bể 

chứa, hệ thống ống dẫn được dẫn từ bể tới các vị trí quan trọng để lấy nước dễ dàng. 
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+ Thực hiện công tác huấn luyện cho cán bộ công nhân công tác phòng cháy chứa 

cháy. 

 Biện pháp an toàn lao động 

- Quá trình hoạt động công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tạo một môi 

trường làm việc an toàn và hạn chế tác hại ô nhiễm môi trường đối với người lao động. 

- Công nhân làm việc được trang bị quần áo bảo hộ lao động và các biện pháp an 

toàn theo quy định về an toàn lao động. 

- Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên. 

3.6. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do cường độ điện trường 

 Để đảm bảo an toàn về điện trường, chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

 - Phòng tránh ảnh hưởng của điện từ trường đến công nhân vận hành: 

 Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, công nhân vận hành sửa chữa phải tuân thủ quy 

trình vận hành để đảm bảo các yêu cầu về an toàn; 

 Khi làm việc ở nơi có ảnh hưởng của điện từ trường cao phải tuân thủ theo tiêu 

chuẩn ngành về mức cho phép của cường độ điện trường tần số công nghiệp và quy định 

việc kiểm tra chỗ làm việc; 

 Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, tuân thủ quy định về thời gian làm việc 

tại khu vực có cường độ điện trường cao để đảm bảo an toàn; 

 Thực hiện chế độ làm việc theo ca, kíp để đảm bảo thời gian tiếp xúc với cường 

độ điện trường trong giới hạn quy định. 

 Trang bị các biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực như trạm biến áp, hành 

lang tuyến đường dây đấu nối. 

 - Phòng tránh ảnh hưởng của điện trường ra môi trường xung quanh: 

 Do tuyến đường dây nằm trong phần diện tích của nhà máy nên điện trường ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh mà không đáng kể. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 1,5 m3/ngày đêm 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại. 

Tuy nhiên dòng nước thải này không xả ra ngoài môi trường mà được chủ dự án 

thuê đơn vị chức năng định ký hút đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của xe vận chuyển tại cổng dự án  

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị tại trạm 

biến áp 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

STT Thông số 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn 70 dBA  

2 Độ rung  75dB 

Ghi chú:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ  

Dự án chỉ thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, không thuộc 

đối tượng phải thực hiện thu thập, lấy mẫu trong quá trình hoạt động theo Giấy xác 

nhận số 254/GXN-UBND ngày 16/10/2017 của UBND huyện Mộ Đức. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, chủ dự án phối hợp với 

đơn vị tư vấn và đơn vị có chức năng thực hiện lấy mẫu để đánh giá chất lượng hiện 

trạng môi trường khu vực, cụ thể như sau: 

- Vị trí lấy mẫu: 

KK1: Không khí xung quanh tại khu vực ranh giới trạm biến áp 

KK2: Không khí xung quanh tại Khu vực gần vị trí đấu nối vào hệ thống cột điện 

lưới Quốc gia 

- Kết quả phân tích: 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh 

TT 
Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 05: 

2013/BTNMT KK1 KK2 

1 Tiếng ồn dBA 62 64 
Từ 6 giờ – 21 giờ: 70 

21 giờ – 6 giờ: 55 (1) 

2 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
mg/m3 0,18 0,21 0,3 

3 CO* mg/m3 1,85 2,04 30 

4 SO2* mg/m3 0,051 0,048 0,35 

5 NO2* mg/m3 0,022 0,02 0,2 

6 Điện trường kV/m 0,186 0,74 < 5(2) 

7 Từ trường A/m 0,74 0,55 < 400(2) 

 Ghi chú:  

 - Quy chuẩn so sánh:  

QCVN 05: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

(1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(2) QCVN 25:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện từ trường tần số 

công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. 
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- Nhận xét: Qua các kết quả quan trắc định kỳ nhận thấy tất cả các thông số phân 

tích các khu vực của dự án đều nằm trong giới hạn cho phép. Qua đó có thể đánh giá 

được hoạt động của dự án không làm tác động đến môi trường xung quanh của dự án. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

 Dự án thuộc nhóm III – dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường thuộc 

phụ lục V, Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ không phải vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chủ dự án tự kiểm soát chất lượng các thông 

số môi trường đảm bảo đạt các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đúng pháp luật. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Bảng 6.1. Chương trình giám sát môi trường định kỳ của dự án 

TT 

Nhân 

tố  

giám sát 

Vị trí giám sát 
Chỉ tiêu giám sát, 

quy chuẩn so sánh 

Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 

Điền 

từ 

trường,  

Vị trí ranh giới 

trạm biến áp Cường độ từ 

trường, cường độ 

điện trường 

6 tháng/ 

lần 

QCVN 

25:2016/BYT 
Gần vị trí đấu nối 

vào hệ thống cột 

điện lưới Quốc gia 

2 

Không 

khí 

xung 

quanh 

Vị trí ranh giới trạm 

biến áp 
Tiếng ồn, Tổng bụi 

lơ lửng (TSP), CO, 

SO2, NO2 

6 tháng/ 

lần 

QCVN 05: 

2013/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

 

Gần vị trí đấu nối 

vào hệ thống cột 

điện lưới Quốc gia 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án: khoảng 15 triệu 

đồng. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

 Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường 

 Chủ dự án cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

- QCVN 25:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện từ trường tần số 

công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

- QCVN 05: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


